
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH TAM ĐẢO 2022

League management system myleague.vn Page 1

# Player Number Team ⇩ Goals
scored

Own
goals

Yellow
cards

Red
cards

1 NGUYỄN ĐỨC HUY 10 FC VĨNH QUANG 8 0 0 0

2 HẢI CÁ KHO 106 FC Máy Thở & AE 6 0 0 0

3 Công Phượng 17 FC 9X Tam Quan 6 0 1 0

4 Văn Vũ 6 Fc Xạ Hương & AE 4 0 1 0

5 Ăn Cò 22 FC AE Hoàng hoa 4 0 2 0

6 NGUYỄN VĂN THÀNH 7 FC VĨNH QUANG 4 0 0 0

7 Khắc Oai 30 FC Dê Phương Đông 3 0 0 0

8 Khang phở 9 Fc DOÀN KẾT 3 0 0 0

9 Nguyễn Thành 15 FC 9X Tam Quan 3 0 0 0

10 Lâm Thắng 90 Fc Xạ Hương & AE 2 0 0 0

11 Hùng Cuội 03 FC Dê Phương Đông 2 0 0 0

12 Văn Linh 88 FC Dê Phương Đông 2 0 1 0

13 Hoàng Tuấn 22 FC 9X Tam Quan 2 0 1 0

14 Việt Hoàng 14 FC 9X Tam Quan 2 0 0 1

15 Hiếu tõn 8 Fc. Gà Cựa 2 0 0 0

16 NGUYỄN HỮU TÙNG 9 FC VĨNH QUANG 2 0 0 0

17 Hoàng Bò 8 FC AE Hoàng hoa 1 0 0 0

18 Dũng Nem 89 FC AE Hoàng hoa 1 0 0 0

19 Dũng TORO 21 Fc DOÀN KẾT 1 0 0 0
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20 Tiến con 29 Fc DOÀN KẾT 1 0 0 0

21 Toàn Kaka 86 Fc. Gà Cựa 1 0 0 0

22 Trần Khải 96 Fc Xạ Hương & AE 1 0 1 0

23 Lầm Hoàng 26 Fc Xạ Hương & AE 1 0 1 0

24 Trọng nghĩa 11 Fc. Gà Cựa 1 0 0 0

25 Hoàng Club 8 Fc Xạ Hương & AE 1 0 0 0

26 NGUYỄN QUỐC HUY 20 FC VĨNH QUANG 1 0 0 0

27 HÀ VĂN MẠNH 21 FC VĨNH QUANG 1 0 0 0

28 TRẦN HÈ 25 FC Máy Thở & AE 1 0 0 0

29 Hiếu Bộ Đội 5 FC Máy Thở & AE 1 1 0 0

30 Hoàng Văn Ngọc Anh 26 FC Máy Thở & AE 1 0 0 0

31 Đức Thắng 27 FC 9X Tam Quan 1 0 1 0

32 BÙI NGỌC ANH 68 FC VĨNH QUANG 1 0 3 0

33 Trần Lam 8 FC 9X Tam Quan 1 0 0 0

34 ĐẶNG VĂN ĐẠT 11 FC VĨNH QUANG 0 0 2 0

35 Luân marcelo 88 Fc DOÀN KẾT 0 0 1 0

36 TRẦN TIẾN DŨNG 23 FC VĨNH QUANG 0 0 1 0

37 Đức bi 25 Fc DOÀN KẾT 0 0 1 0

38 Quang Đen 29 FC 9X Tam Quan 0 0 1 0

39 Huy pepe 1 Fc DOÀN KẾT 0 0 0 1

40 Lưu Đông 10 Fc Xạ Hương & AE 0 0 1 0

41 Hữu Thọ 9 FC AE Hoàng hoa 0 0 2 0

42 Tuấn Đồng Náng 7 FC AE Hoàng hoa 0 0 1 0
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43 Hoàng Công Minh 17 FC Máy Thở & AE 0 0 1 0

44 Trần Cẩn 96 FC Máy Thở & AE 0 0 1 0

45 Nguyễn Phương 5 Fc Xạ Hương & AE 0 0 1 0

46 PHẠM TIẾN QUỲNH 5 FC VĨNH QUANG 0 0 1 0

Totla 72 1 26 2
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